
TT Mã SSV SVS Họ và Tên Ngày sinh Lớp HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 Nơi sinh
Ghi 

chú

1 24214116007 5 HT/K24DH Phan Thiên Nhật Hạ 02/04/2000 K24KTR 2.00  2.65  1.00  2.33  2.00  Quảng Bình nợ hp

2 24213109107 8 HT/K24DH Trần Quốc Cường 16/08/2000 K24NTQ 2.33  3.33  3.00  3.33  2.00  Bình Định nợ hp

3 24217107304 9 HT/K24DH Trịnh Thành Đạt 15/07/2000 K24PSU-DLH 2.33  2.33  2.65  1.65  1.65  Đà Nẵng nợ hp

4 24217106014 10 HT/K24DH Võ Đại Long 11/02/2000 K24PSU-DLK 2.00  1.00  2.33  2.33  3.33  TT. Huế nợ hp

5 24205208534 16 HT/K24DH Hồ Ngọc Bảo Khuê 04/11/2000 K24YDH 2.00  2.00  2.00  2.33  3.00  Bình Định nợ hp

6 24211208843 1 HT/K24DH Đặng Xuân Báu 07/03/2000 K24CMU_TPM 2.33  2.33  2.65  2.33  2.65  Hà Tĩnh Nợ HP HK1+2 năm học 2022-2023

7 2321619884 9 HT/K24DH Nguyễn Thanh Hoài 23/02/1999 K24XDD 3.65  3.65  1.65  2.00  2.33  Quảng Ngãi Nợ HP HK2 năm học 2022-2023

8 2321619923 10 HT/K24DH Vi Trọng Sỹ 13/05/1999 K24XDD 3.00  1.65  2.65  3.33  2.33  Quảng Ngãi Nợ HP HK1 năm học 2022-2023: 180.000

9 2321118078 11 HT/K24DH Huỳnh Anh Hưng 28/07/1999 K24AĐH 2.65  2.00  2.65  2.33  2.65  Quảng Ngãi Nợ HP HK1 năm học 2022-2023: 4.375.000

10 24211206746 13 HT/K24DH Đinh Ngọc Luyện 10/03/1999 K24CMU_TPM 3.00  3.65  1.65  2.00  3.33  Thái Bình Nợ HP K1 22-23: 720.000

11 24207204193 16 HT/K24DH Đặng Lê Nhật Hạ 25/11/2000 K24DLL 1.65  2.33  3.00  3.33  1.65  Bình Định Nợ HP K hè 22-23: 690.000

12 24217216334 17 HT/K24DH Hoàng Khánh Tùng 11/09/2000 K24DLL 4.00  1.65  2.65  2.00  2.33  Quảng Bình Nợ HP K2 22-23: 690.000, kỳ hè 22-23: 3.450.000

13 24202708035 21 HT/K24DH Trần Lê Phương Ngọc 16/03/2000 K24QNT 2.33  2.33  2.00  2.65  1.65  Đà Nẵng Nợ HP K2 22-23: 625.000

14 2221125786 23 HT/K24DH Nguyễn Duy Khánh 26/07/1998 K24TPM 1.00  2.00  2.33  2.33  2.00  Đà Nẵng Nợ HP K1 22-23:7.500.000

Ban hành kèm theo Quyết định số:.............../QĐ-ĐHDT ngày..........tháng........năm 2023

K24 - ĐẠI HỌC

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA K24; K25 HỆ ĐẠI HỌC 
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